
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
KHÓA NGÀY:
HỘI ĐỒNG: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỨC TRANH

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026 - 2027

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS Năm tốt
nghiệp THCS Nguyện vọng 1 Danh mục tuyển thẳng

1 5401107 Nguyễn Diệu Anh 10/01/2011 Trạm y tế xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên Nữ Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

2 5405947 Phùng Thị Gia Hân 24/05/2011 Xã Phú Đô- Phú Lương- Thái Nguyên Nữ Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

3 5379787 Trần Văn Hiển 17/04/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Phú lương Nam Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

4 5325587 Hoàng Trung Hiếu 29/12/2010 Phú Lương, Thái Nguyên Nam Kinh THCS Yên Lạc 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh là người khuyết tật

5 5291867 Trần Chung Hiếu 17/12/2007 Trung tâm Y tế Phú Lương Nam Sán Chí TRUNG HỌC CƠ SỞ TỨC
TRANH 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh là người khuyết tật

6 5386087 Lý Thị Hồng 03/11/2011 Trạm y tế xã Tức Tranh Nữ Sán Chí PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

7 5406547 Nịnh Đình Khiêm 16/05/2011 Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương, tỉnh
Thái Nguyên Nam Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

8 5419947 Đàm Trung Kiên 08/05/2011 Thái Nguyên Nam Kinh PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

9 5410407 Nguyễn Trung Kiên 01/07/2011 Thái Nguyên Nam Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

10 5415807 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/03/2011 Thái Nguyên Nữ Sán Dìu PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

11 5593067 Dương Khánh Ly 23/03/2010 Tỉnh Thái Nguyên Nữ Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ
GIANG TIÊN 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh là người khuyết tật

12 5413327 Bế Vũ Hoàn Mỹ 14/03/2011 Thanh Hóa Nữ Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

13 5389327 Hoàng Thị Quỳnh Nga 21/01/2011 Trạm y tế xã Phú Đô Nữ Hmông PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

14 5403687 Nguyễn Đức Ngân 02/03/2011 Bệnh viện Đa khoa Phú Lương, tỉnh Thái
Nguyên Nam Kinh PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

15 5405407 Trần Văn Phong 26/07/2011 Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương, tỉnh
Thái Nguyên Nam Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

16 5426147 Hầu Đức Phúc 08/03/2011 Thái Nguyên Nam Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

17 5315847 Vy Thị Quỳnh 06/10/2011 Trạm y tế xã Phú Đô, huyện Phú Lương,
tỉnh Thái Nguyên. Nữ Sán Chay TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ

ĐÔ 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh là người khuyết tật

18 5410147 Trần Văn Tâm 11/06/2011 Thái Nguyên Nam Sán Chay PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

19 5399327 Lương Anh Thư 06/04/2011 Trung tâm y tế huyện Phú Lương Nữ Sán Chí PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

20 5413707 Hoàng Thị Chiều Xuân 25/03/2011 Thái Nguyên Nữ Nùng PTDTNT THCS Phú Lương 2026 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG TỨC TRANH : Đại trà - Học sinh trường PTDTNT cấp THCS

Danh sách này có 20 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10
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